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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

1 5

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

 Hô hấp: Làm còi tàu
- Tay: Đưa 2 tay sang 
ngang, đưa ra trước vỗ tay 
vào nhau
- Lưng, bụng: Đứng cúi 
gập người về trước
- Chân: Ngồi xổm đứng 
lên liên tục
- Bật: Bật chụm tách chân

Lớp
Sân 
chơi 
khu 1

TDS TDS TDS TDS  

2 9
Đi bằng gót chân liên 
tục 1,5m đúng kỹ 
thuật

Đi bằng gót chân Tiết học:Đi bằng gót chân Lớp Lớp 
học  HĐH  

11 19

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 2-3 
lần

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 

(2-3 lần)

Tiết học: Chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 

lần)
Lớp Sân 

chơi   HĐH  

18 27
Trẻ biết chơi các trò 
chơi vận động, trò 
chơi dân gian

Thả đỉa, Bịt mắt 
bắt dê

TC: Thả đỉa, Bịt mắt bắt 
dê Lớp Sân 

chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

24 34

Tung bắt bóng 3 lần 
liền với cô/bạn ở 
khoảng cách 3m 
không làm rơi bóng

Tung bắt bóng với 
người đối diện

Tiết học: Tung bắt bóng 
với người đối diện Lớp Lớp 

học HĐH    
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

34 45

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động bật tiến liên 
tục về phía trước

Bật liên tục về phía 
trước

Tiết học: Bật liên tục về 
phía trước Lớp

Phòng 
chức 
năng

 HĐH    

40 52
Thực hiện được vận 
động cuộn - xoay 
tròn cổ tay

Cuộn - xoay tròn 
cổ tay

TDS: Cuộn - xoay tròn cổ 
tay Lớp Lớp 

học TDS TDS TDS TDS  

43 55
Tô, vẽ được một số 
hình đơn giản, gần 
gũi

Tô, vẽ hình
 Trẻ biết vẽ, tô màu một 
số đồ dùng đồ chơi lớp 
học

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG   

45 57 Xếp chồng được 10-12 
khối

Xếp chồng các 
hình khối

 Chơi theo ý thích, HĐC: 
tạo các hình khối.. Lớp Lớp 

học HĐC HĐC  

52 66
Kể được tên một số 
thức ăn cần có trong 
bữa ăn hàng ngày

Tên một số thức ăn 
trong bữa ăn hàng 
ngày

 Đoán tên một số món ăn 
trong bữa ăn hàng ngày Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

56 70

Hình thành thói quen 
ăn uống tốt, biết ăn 
nhiều loại thức ăn 
khác nhau

Thói quen ăn uống 
tốt

 Hoạt động: Giờ ăn của 
bé. Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

58 73

Có kỹ năng rửa tay 
bằng xà phòng đúng 
quy trình,lau mặt 
đúng thao tác. Biết tự 
rửa tay bằng xà 
phòng,lau mặt khi 
được nhắc nhở

Tập luyện thao tác 
rửa tay bằng xà 
phòng 

Hoạt động: Rèn trẻ rửa 
tay bằng xà phòng đúng 
thao tác 

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

59 74 Biết súc miệng bằng 
nước muối

Tập súc miệng 
bằng nước muối

Hoạt động: Trẻ biết súc 
miệng nước muối Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

61 76

Biết tự cầm bát, thìa, 
rĩa,cốc xúc ăn gọn 
gàng, không rơi vãi, 
không đổ thức ăn

Cách sử dụng bát, 
thìa

Hoạt động giờ ăn của bé - 
Bé sử dụng bát thìa đúng 
cách.

 
Ngoài 
nhà 

trường
VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

62 78

Có một số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống và chủ 
động thực hiện hàng 
ngày

Mời cô, mời bạn 
khi ăn

 Hoạt động: Giờ ăn đến 
rồi, ai ngoan hơn

Lớp 
học

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

68 85

Biết nhận ra và không 
chơi một số đồ vật có 
thể gây nguy 
hiểm,những nơi nguy 
hiểm

Một số đồ vật gây 
nguy hiểm (ổ cắm 
điện, vật sắc nhọn, 
vật gây bỏng,…)

HĐNT:  Phân biệt một số 
đồ dùng gây nguy hiểm Lớp Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

74 96

Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử dụng 
đồ dùng, đồ chơi quen 
thuộc

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 

chơi

Tiết học: Các bạn của bé Lớp Lớp 
học   HĐH   

77 99
Biết phân loại đồ dùng, 
đồ chơi theo 1-2 dấu 
hiệu

Phân loại đồ dùng, 
đồ chơi theo 1-2 
dấu hiệu

HĐG:  Phân loại so sánh 
2-3 loại đồ vật  Lớp 

học   HĐG HĐG  

93 126

Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau, đếm đến 
5 và đếm theo khả 
năng

Nhận biết chữ số 2- 
5,  đếm trên các đối 
tượng giống nhau, 
đếm từ 2 đến 5  và 
đếm theo khả năng

Bé nhận biết chữ số 2- 5,  
đếm trên các đối tượng 
giống nhau, đếm từ 2 đến 
5  và đếm theo khả năng

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG  HĐG  

98 132  Biết xếp tương ứng 1 - 
1, ghép đôi

 Xếp tương ứng 1 - 
1, ghép đôi

  Tiết học: Xếp tương ứng 
1 - 1, ghép đôi Lớp Lớp 

học   HĐH   
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

Tiết học: Nhận biết các 
hình vuông, hình chữ 
nhật,

Lớp Lớp 
học HĐH    

102 139

Chỉ ra được các điểm 
giống, khác nhau giữa 
hai hình (tròn và tam 
giác, vuông và chữ 
nhật…)

So sánh sự khác 
nhau và giống nhau 
của các hình: hình 
vuông, hình chữ 
nhật, hình tròn, 
hình tam giác

HDG: Ôn nhận biết các 
hình vuông, hình chữ 
nhật,

HĐG

103 140

Tìm hiểu  các vật liệu 
khác nhau để tạo ra các 
hình đơn giản

Tìm hiểu  các vật 
liệu khác nhau để tạo 
ra các hình đơn giản

Tiết học : Tìm hiểu 
nguyên liệu làm đèn lồng HĐH

  HĐC: Trò chuyện về 
trường mầm non của bé Lớp Lớp 

học HĐC     

109 149

Nói được tên và địa chỉ 
của trường, lớp; tên và 
công việc của cô giáo 
và các cô bác ở trường 
khi được hỏi, trò 
chuyện.

Tên và địa chỉ của 
trường, lớp; tên và 
công việc của cô 
giáo và các cô bác 
ở trường

Tiết sel: trường mầm non 
của bé Lớp Lớp 

học  HĐH   

110 150

Nói được họ tên và một 
vài đặc điểm của các 
bạn, các hoạt động của 
trẻ ở trường khi được 
hỏi, trò chuyện

Họ tên và một vài 
đặc điểm của các 
bạn, các hoạt động 
của trẻ ở trường

Tiết học:  Các bạn của bé Lớp Lớp 
học HĐH    
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

112 154

Kể được tên và nói 
được đặc điểm của một 
số ngày lễ hội: Ngày 
khai giảng, tết trung 
thu, ngày 20/10, 20/11, 
22/12, tết nguyên đán, 
ngày 8/3,ngày sinh 
nhật Bác Hồ. Một số lễ 
hội: Lễ hội Đền Từ 
Lương Xâm, Lễ hội 
hoa Phượng đỏ, lễ hội 
chọi trâu

Tên và đặc điểm 
của một số ngày lễ 
hội

HĐC: Ngày hội đến 
trường của bé
HĐC: Bé vui tết trung 
thu

Lớp Lớp 
học HĐC   HĐC  

115 159

Có khả năng nghe 
hiểu và làm theo 
được 2, 3 yêu cầu 
liên tiếp

Nghe hiểu và làm 
theo được 2, 3 yêu 
cầu liên tiếp

HĐC: Trẻ có khả năng 
nghe hiểu và làm theo yêu 
cầu

Lớp Lớp 
học HĐC    

Tiết học: Truyện: Sự tích 
chú cuội cung trăng      HĐH  

116 160

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện

Tiết học SEL tích hơp: 
Truyện ": "Món quà của 
cô giáo 

Lớp Lớp 
học HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

HĐNT: Đồng dao: gánh 
gánh gồng gồng Lớp Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

117 161

Có khả năng nghe hiểu 
các bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

 Thơ "Tình bạn" Lớp Lớp 
học   HĐC   

121 166
Sử dụng được các từ 
chỉ sự vật, hoạt động, 
đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, 
đặc điểm

HĐNT: Trẻ sử dụng các 
từ chỉ sự vật, hoạt động, 
đặc điểm của một số 
PTGT và biển báo GT.

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT  

Tiết học Sel tích hợp: 
Thơ: Bé tới trường Lớp Lớp 

học  HĐH    
124 169

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện. 

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện.  
Tiết học: Thơ "Bạn mới Lớp Lớp 

học HĐH    

127 172
Biết sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép, 
lịch sự trong giao tiếp

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép 
"Vâng ạ"; "Dạ"; 
"Thưa", … trong 
giao tiếp

Hoạt động: Đón, trả trẻ Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

134 180
Có khả năng nhận ra kí 
hiệu thông thường 
trong cuộc sống

Làm quen với một 
số kí hiệu thông 
thường ở gia đình, 

- Trò chuyện sáng Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

trường lớp, nơi 
công cộng

138 187 Biết tự chọn đồ chơi, 
trò chơi theo ý thích

Tự lựa chọn đồ 
chơi/ trò chơi theo 
ý thích

 Trẻ chơi theo ý thích. Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

148 201 Biết nói cảm ơn, xin 
lỗi, chào hỏi lễ phép

Cử chỉ, lời nói lịch 
sự, lễ phép trong 
giao tiếp

 Lắng nghe ý kiến của 
người khác, nói lời cảm 
ơn, xin lỗi

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

149 202

Biết trao đổi, thỏa 
thuận với bạn để cùng 
thực hiện hoạt động 
chung (chơi, trực nhật) 

Phối hợp cùng bạn 
trong chơi, trực 
nhật

HĐG: Trẻ biết phối hợp, 
trao đổi và thỏa thuận để 
cùng thực hiện

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

156 212

Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm 
xúc( hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác minh 
họa) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; thích 
nghe kể câu chuyện 

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

HĐC: Trẻ chăm chú lắng 
nghe và hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu tiết tấu 
cảu bài hát, thơ, đồng dao

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

157 213

Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước 
vẻ đẹp nổi bật (về 
màu sắc, hình dáng, 
bố cục…) của tác 
phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

 HĐG: Ngắm nhìn vẻ đẹp 
của các tác phẩm tạo hình. 
Nhận xét sản phẩm tạo 
hình bằng hình dáng, màu 
sắc...

Khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG  

HĐC: Làm quen bài hát 
Em đi mẫu giáo Lớp Lớp 

học HĐC     

 Trường chúng cháu là 
trường mầm non   HĐC    

Tiết học sel tích hợp: DH: 
Đêm trung thu      HĐH  

129 216

Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca, hát rõ 
lời và thể hiện sắc thái 
của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát

Tiết học: DH: Vui tới 
trường Lớp Lớp 

học  HĐH   

HĐC: VĐ theo nhip: Vui 
đến trường Lớp Lớp 

học  HĐC    
160 217

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, bản 
nhạc với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, tiết 
tấu, múa)

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu của 
các bài hát, bản 
nhạc phù hợp với 
chủ đề, độ tuổi

   Tiết học:VĐ theo nhịp : 
Cô và mẹ Lớp Lớp 

học   HĐH   
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

161 218
Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản phẩm

Phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên để tạo 
ra các sản phẩm

Tiết Stem: Dự án làm 
lồng đèn Lớp Lớp 

học    HĐH  

  Tiết học: Vẽ trường MN Lớp Lớp 
học HĐH    

162 219

Biết vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức 
tranh có màu sắc và bố 

cục

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn 
tạo thành bức tranh 
có màu sắc và bố 

cục

  Tiết học: Vẽ đồ chơi lớp 
bé Lớp Lớp 

học HĐH   

168 226

Có khả năng lựa chọn 
và tự thể hiện hình 
thức vận động theo 
bài hát, bản nhạc

Lựa chọn, thể hiện 
các hình thức vận 
động theo nhạc

 HĐC: Lựa chọn, thể hiện 
các hình thức vận động 
theo nhạc

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề    30 30 30 30
Trong đó: - Đón trả trẻ    4 4 4 4

                 - Thể dục sáng    2 2 2 2
                 - Hoạt động góc    4 4 5 5

                 - Hoạt động ngoài trời    4 4 4 4
                 - Vệ sinh - ăn ngủ    6 6 6 6
                 - Hoạt động chiều    5 5 4 4

                 - Thăm quan dã ngoại    0 0 0 0
                 -  Lễ hội    0 0 0 0

 

                 - Hoạt động học    5 5 5 5
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CHỦ ĐỀ: 
"TRƯỜNG MẦM NON"

Ghi chú 
về sự điều 

chỉnh
(nếu có)

Nhánh
1

Nhánh 
2

Nhánh
3

Nhánh
4

Mục tiêu  chủ đềtt
 

tt
 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ chức
 

Trường 
mầm 
non

Các 
bạn 

của bé

Lớp 
học 
yêu 

thương

Vui hội 
trăng 
rằm

                            Chia ra:   + Giờ thể chất    1 1 1 1
                                             + Giờ nhận thức    1 2 1 1
                                             + Giờ ngôn ngữ    1 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH    1 0 0 0
                                             + Giờ thẩm mỹ    1 1 2 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Trường mầm non 1 Từ 8/9 đến  12/9 Nguyễn Thị Tuyết 

Các bạn của bé 1 Từ 15/9 đến  19/9 Nguyễn Thị Nhinh

Lớp học của bé 1 Từ 22/9 đến 26/9 Nguyễn Thị Tuyết 

Vui hội trăng rằm 1 Từ  29/9 đến 3/10 Nguyễn Thị Nhinh
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh“Trường mầm non” Nhánh “Lớp học của bé” Nhánh “Các bạn của bé” Nhánh “Vui hội trăng rằm”

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường mở  theo 
chủ đề đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh 
về một số hoạt động của bé 
và các bạn ở lớp, tranh 
truyện về chủ đề.
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh 
về một số hoạt động của lớp 
và các bạn ở lớp, đồ dùng đồ 
chơi trong lớp học .
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về 
một số hoạt động của lớp và 
các bạn ở lớp, đồ dùng đồ chơi 
trong lớp học .
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên 
truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết 
học trong chủ đề

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về 
trung thu như: Đèn lồng, đèn 
ông sao,...
+ Con rối các loại, tranh chuyện 
về chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên 
truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết 
học trong chủ đề

Giáo 
viên

- Chuẩn bị các điều kiện về 
vệ sinh chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về 
vệ sinh chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường theo 
chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường theo 
chủ đề

Nhà 
trường

- Đầu tư các đĩa truyện, thơ,...giúp trẻ nghe hiểu và tập phát triển ngôn ngữ
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- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ 
đề đang thực hiện: Các bạn 
của bé, các hoạt động của bé 
và bạn ở trường

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ 
đề đang thực hiện: Lớp học 
yêu thương, các hoạt động 
của bé ở trường, lớp,...

- Ủng hộ nguyên học liệu thực 
hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Đồ chơi bé 
thích. Trò chuyện cùng trẻ về 
các loại đồ chơi bé thích ở 
trường mầm non.

- Ủng hộ nguyên học liệu thực 
hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Đồ chơi bé 
thích. Trò chuyện cùng trẻ về 
các loại đồ chơi trong ngày 
trung thu

Phụ 
huynh

- Trò chuyện và rèn phát âm cho trẻ

Trẻ
- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế 
độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế 
độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
 

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

1 Đón trẻ

* Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh:
- Trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ
- Nhắc nhở phụ huynh ký sổ xác nhận tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nghe bài hát: Vui đến trường, Trường chúng cháu là trường mầm non, Bài hát đêm trung thu, Chiếc đèn 
ông sao.
- Hướng dẫn trẻ lễ phép trong khi được hỏi và trả lời
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
- Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
- Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
- Cử chỉ, lời nói lịch sự, lễ phép trong giao tiếp
- Dạy trẻ biết quan tâm , giúp đỡ bạn
- Tuyên truyền phụ huynh phối hợp thực hiện dự án Steam: Ủng hộ nguyên liệu, cung cấp kiến thức cho 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

trẻ, dự xem sản phẩm của trẻ.
- Tuyên truyền về sản phẩm của dự án 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về chủ đề đang thực hiện.
Sel: Trẻ nói và thể hiện cảm xúc của mình khi đến trường lớp, gặp cô giáo và các bạn, cảm xúc của cá 
nhân về ngày tết trung thu,… Dạy trẻ cách chào hỏi lễ phép khi gặp mọi người

Đón trẻ tuần 
thực hiện dự 

án

- Xem tranh ảnh 
trò chuyện về đèn 
lồng

- Trò chuyện về 
nguyên liệu làm 
đèn lồng do trẻ 
mang đến

- Trò chuyện về 
các loại đèn lồng

- Trò chuyện về ý 
tưởng, dự định làm 
đèn lồng.

- Trò chuyện về 
các sản phẩm của 
trẻ.

2 Thể dục sáng

- Tập kết hợp bài hát: Trường của cháu là trường mầm non
- Hô hấp: Làm còi tàu
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, đưa ra trước vỗ tay vào nhau
- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về trước
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật chụm tách chân

Nhánh 
1

Từ 
08/9  
đến 
12/9

Thứ 2: 
PTTC-KNXH

Tiết SEL
Trường mầm non 

của bé

Thứ 3: 
PTTC

Tung bắt bóng với 
người đối diện 

Thứ 4: 
PTNN

Thơ : Bé tới 
trường

Thứ 5: 
PTTM

Vẽ trường mầm non

Thứ 6: 
PTNT

Nhận biết hình 
vuông, hình chữ 

nhật 

3
Hoạt 
động 
học Nhánh       

2
Từ 

15/9 
đến  
19/9

Thứ 2: 
PTNT

Các bạn của bé

Thứ 3: 
PTTC

Bật liên tục về phía 
trước

Thứ 4: 
PTTM

Vẽ bạn trai (bạn 
gái)

Thứ 5: 
PTNN

SEL tích hợp 
Thơ: Bạn mới

Thứ 6: 
PTNT

Xếp tương ứng 1– 
1, ghép đôi 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 
3

Từ 
22 /9 
đến  
26/9

Thứ 2: 
PTNT

Lớp học của bé

Thứ 3: 
PTTM

Dạy hát : Vui đến 
trường

        Thứ 4: 
PTTC

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 

( 2-3 lần)

Thứ 5: 
PTNN

SEL tích hợp 
Tryện : Món quà 

của cô giáo 

Thứ 6: 
PTTM

Vẽ đồ chơi lớp bé

Nhánh 
3

Từ 
29 /9 
đến  

03/10

Thứ 2: 
PTNT

Tìm hiểu quy trình 
làm đèn lồng

Thứ 3: 
PTTC

Đi bằng gót chân 
liên tục 1,5m

Thứ 4: 
PTTM

SEL tích hợp 
Dạy hát: Đêm 

Trung Thu

Thứ 5: 
PTNN

Truyện: Sự tích chú 
cuôi cung trăng

Thứ 6: 
PTTM

        Dự án: Làm 
đèn lồng

Nhánh 
1

Từ Từ 
8/9  
đến 
12/9

HĐNT
- Quan sát: Trường 
mầm non của bé
- TCVĐ: Đi bằng 
gót chân
- Chơi tự do
 - Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi chơi 
cùng bạn và chơi 
đoàn kết

HĐNT
Quan sát: Bếp ăn 
trường bé 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

• Lồng ghép SEL: 
Tinh thần đồng đội, 
kiên trì

HĐNT
- Quan sát thời 
tiết
- TCVĐ: Đập và 
bắt bóng tại chỗ
- Làm quen với 
một số kí hiệu 
thông thường

HĐNT
- Quan sát: Phân 
biệt một số đồ dùng 
gây nguy hiểm
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
Lồng ghép SEL: 
Hợp tác khi làm 
theo nhóm.

HĐNT
Quan sát cây bàng
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

• Lồng ghép SEL: 
Tin tưởng, vui vẻ 
khi bị “bắt”, 
không cáu giận4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

Từ 
15/9 
đến  
19/9

HĐNT
- Quan sát: Hình 
ảnh tuyên truyền
- TCVĐ: Bật chụm 
tách chân

HĐNT
- Quan sát: Phân 
biệt một số đồ 
dùng gây nguy 
hiểm

HĐNT
- Quan sát cây 
xoài
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

HĐNT
- Quan sát: Vườn 
trường
- TCVĐ: Bật liên 
tục về phía trước

HĐNT
- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

 - Chơi tự do (nhặt 
rác để vào thùng 
rác)

• Lồng ghép SEL: 
Biết chờ lượt, vui 
vẻ khi chơi cùng 
bạn

- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
- Lồng ghép Sel: 
Trẻ tự tin thực 
hành hoạt động 
cùng bạn

- Chơi tự do
- Lồng ghép SEL: 
Trẻ có ý thức 
chăm sóc, bảo vệ 
cây cũng như yêu 
thích cây xanh

- Bỏ rác đúng nơi 
qui định
- Lồng ghép Sel: 
Trẻ tự tin thực hành 
hoạt động cùng bạn

Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi chơi 
cùng bạn

Nhánh 
3

Từ 
22 /9 
đến  

26/10

          HĐNT
- Quan sát: Trẻ sử 
dụng các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc 
điểm của một số 
loại đồ dùng, cây 
xanh,…
TCVĐ: Đi bước lùi
- Chơi tự do
- Lồng ghép SEL: 
Trẻ có ý thức giữ 
gìn vệ sinh cá nhân 
sạch sẽ, trẻ biết 
rửa tay khi bẩn và 
trước khi ăn

HĐNT
- Quan sát: Cây 
bàng
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Phân loại rác
- Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi chơi 
cùng bạn và chơi 
đoàn kết

HĐNT
 HĐNT: Đồng 
dao: gánh gánh 
gồng gồng
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Bỏ rác đúng nơi 
qui định
Lồng ghép Sel: 
Trẻ tự tin thực 
hành hoạt động 
cùng bạn

HĐNT
 - Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Ai nhanh 
nhất
- Chơi tự do
Lồng ghép SEL: 
Hợp tác nhóm sắp 
xếp đồ chơi gọn 
gàng.

HĐNT
 - Quan sát: Cây 
sấu
- TCVĐ: Gieo hạt
 - Chơi tự do
- Lồng ghép SEL: 
Hợp tác nhóm sắp 
xếp đồ chơi gọn 
gàng.

Nhánh 
4

Từ 

          HĐNT
- TC: 
Phân biệt một số 
đồ dùng gây nguy 
hiểm

HĐNT
- Quan sát: Đầu kỳ 
Lân
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây

HĐNT
 - Quan sát: Đèn 
trung thu
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê

HĐNT
 - Quan sát: Cây 
hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Ai nhanh 
nhất

HĐNT
 - Quan sát: Theo ý 
thích
- TCVĐ: Gieo hạt
 - Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

29 /9 
đến  

03/10

TCVĐ: Thả đỉa, 
Bịt mắt bắt dê - 
Chơi tự do
- Lồng ghép Sel: 
Trẻ thích thú, tự tin 
thể hiện khả năng.

- Phân loại rác
- Lồng ghép Sel: 
Trẻ tự tin khi tham 
gia trò chơi

- Bỏ rác đúng nơi 
qui định
Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi 
chơi cùng bạn

- Chơi tự do
Lồng ghép SEL: Trẻ 
vui vẻ khi chơi cùng 
bạn

- Lồng ghép SEL: 
Trẻ có ý thức giữ 
gìn vệ sinh cá nhân 
sạch sẽ, trẻ biết 
rửa tay khi bẩn và 
trước khi ăn

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác 
- Bé sử dụng bát thìa đúng cách.
- Đoán tên một số món ăn trong bữa ăn hàng ngày
- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Giờ ăn của bé.
- Trẻ biết súc miệng nước muối
- Giờ ăn đến rồi, ai ngoan hơn

Nhánh 
1

Từ 
08/9  
đến 
12/9

- Trò chuyện về 
trường mầm non 
của bé
- Làm quen bài 
thơ: Bạn mới
-Bé vui đón trung 
thu

- VĐTN: Cô và mẹ
Trẻ chăm chú lắng 
nghe và hưởng ứng 
cảm xúc theo giai 
điệu tiết tấu cảu bài 
hát, thơ, đồng dao

TC: Người đầu 
bếp giỏi
- Chế biến một số 
món ăn
- Lựa chọn, thể 
hiện các hình 
thức vận động 
theo nhạc

 - Làm quen bài hát 
Em đi mẫu giáo
- Trò chuyện về các 
món ăn hàng ngày 

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
Thưởng bé ngoan.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Từ 
15/9 
đến  
19/9

- Cô giáo lớp con
- Rèn kỹ năng rửa 
tay cho trẻ

- Trẻ chăm chú 
lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu cảu bài hát, 
thơ, đồng dao

-Vẽ đồ chơi bé 
thích
- Rèn trẻ chơi góc 
xây dựng

- DH: Em đi mẫu 
giáo
- Trẻ có khả năng 
nghe hiểu và làm 
theo yêu cầu

- VĐ theo nhip: 
Vui đến trường
Lựa chọn, thể 
hiện các hình thức 
vận động theo 
nhạc
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

- Làm quen bài 
thơ: Cô và mẹ 
- TC: Chắp ghép 
hình

- Liên hoan văn 
nghệ

Nhánh 
3

 Từ
 18 /9 
đến  
22/9

- Trẻ nhận ra 
những giai điệu 
nhạc khác nhau
-Làm quen bài hát: 
Đêm trung thu

- Đọc thơ: Tình 
bạn
- Rèn trẻ chơi góc 
bán hàng

- Rèn cất dọn đồ 
dùng đồ chơi các 
góc
 -Rèn trẻ chơi góc 
học tập

- Đồ chơi lớp bé.
 -Tạo các hình khối..

- Hát: Lớp mình 
đoàn kết
- Lựa chọn, thể 
hiện các hình thức 
vận động theo 
nhạc
- Liên hoan văn 
nghệ

Nhánh 
4

 Từ
 25 /9 
đến  

03/10

- Trẻ nhận ra 
những giai điệu 
nhạc khác nhau
- Làm quen bài hát: 
Đêm trung thu

- Đọc thơ: trăng 
sáng
- Rèn trẻ chơi góc 
bán hàng

- Rèn cất dọn đồ 
dùng đồ chơi các 
góc
- Rèn trẻ chơi góc 
học tập

- Đồ chơi lớp học
- Tạo các hình khối..

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
Thưởng bé ngoan.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.

SEL: Tôn trọng, lễ phép

- Tạp dề, mũ,  Menu các 
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, ống 
để giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 
dầu ăn, muối, bột ngọt, 
khăn trải bàn. Thực phẩm:  
tôm, cua, cá, trứng, giò, 
chả nem, thịt, rau, quả...

x x x x

Quy trình pha nước cam: 
Cắt đôi quả cam-vắt nước 
cho vào cốc-thêm đường 
nước khuấy đều-thêm đá-
thưởng thức-xếp đồ dùng 
sau khi chơi

Thực phẩm: Hoa quả, cốc, 
đường, nước, đá

x

+ Tập làm món Trứng rán Thực phẩm: trứng, dầu ăn, 
gia vị

x

1. Góc phân vai

1/ Nấu ăn
- Bếp ăn của bé
- Bác cấp dưỡng

-Trẻ biết lựa chọn thực phẩm 
để mua, có kĩ năng chế biến, 
nấu một số món ăn đơn giản từ 
các loại thực phẩm trẻ mua 
được. Đặt tên cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các
món ăn, trang trí bàn ăn, giao 
tiếp, phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng và 
hợp tác, chấp nhận trong khi 
chơi.

Quy trình luộc rau muống: 
Trẻ nhặt rau,rửa rau,cho 
vào nồi nước sôi đảo 
rau,chờ rau chín,vớt ra 
bày vào đĩa

Thực phẩm: Rau muống, 
chanh

x

+ Tập nặn bánh - Bột, đường, dầu ăn x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

* Bác sĩ

- Bác sĩ tí hon

- Biết thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá về 
chăm sóc, chữa bệnh mọi 
người.
- Biết lắng nghe ý kiến, nói 
nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự 
với mọi người

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp 
hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác 
khám cho người bệnh
+ Dặn dò bệnh nhân
SEL: Bình tĩnh, lắng nghe, 
chủ động, quyết đoán

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ y tế, một số thuốc. 
- Mô hình khám cho bệnh 
nhân, tranh ảnh về một số 
bệnh thường gặp ở người..

x x x x

- Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: bán các loại đồ 
dung trang thiết bị học 
tập: quần áo, sách vở, đu 
quay, cầu trượt…
- Đồ chơi: đồ chơi, cặp, 
ba lô….

x x x x*Bán hàng
- Siêu thị Mini

- Biết chào mời, cảm ơn khách 
hàng. Biết lấy đúng hàng cho 
khách. Biết điều chỉnh cân 
theo số lượng khách yêu cầu, 
biết nói giá tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng nói 
cho phù hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách hàng.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+ Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
SEL: Khả năng nhận 
biết, hiểu và quản lý cảm 
xúc của bản thân và 
người khác để xây dựng 
mối quan hệ, giao tiếp 
hiệu quả, giải quyết vấn 

Bán đồ chơi trung thu: 
Mặt lạ, đèn lồng, đèn ông 
sao

x



22

Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

đề và thuyết phục khách 
hàng một cách chân 
thành

* Xây dựng
- Xây
 trường mầm 
non
 

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
- Đồ chơi: đu quay, cầu 
trượt….
- Đồ chơi: mô hình người x

x

       x

x

x

- Xây khu vui 
chơi.

- Trẻ sử dụng các nguyên liệu, 
vật liệu để xây có bố cục đẹp, 
hợp lý.
- Trẻ tự nhận vai chơi, phối 
hợp cùng nhau để tạo nên 
công trình.

- Thực hiện công việc: 
+ Mua đu quay cầu trượt
+ Sắp xếp tường bao, hàng 
rào.
+ Phân chia các khu vực 
trong trường: đu quay, cầu 
trượt
+ Xếp người đi lại  quanh 
sân trường
 + Trao đổi thân thiện với 
bạn.
- Phân công mỗi bạn 1 công 
việc cho hợp lý
- Thuyết trình giới thiệu về 
công trình 
SEL (giữ gìn, yêu thích, 
trân trọng)

- Đồ chơi: Đèn lồng, đèn 
ông sao, mặt nạ, các loại 
bánh, quả,…

x

Góc nghệ thuật * Tạo hình:
- Trẻ biết dùng một số 
nguyên liệu để làm tranh, biết 
cách cầm bút, lựa chọn màu 
để tô các bức tranh, in tranh

- Vẽ đồ dùng học tập của 
lớp
- Xé dán, cắt dán, làm từ 
nguyên học liệu đồ chơi 
trong lớp

- Tranh rỗng, sáp màu, 
màu nước, giấy, vải vụn, 
kéo, keo,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu.

x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

- Tô màu đẹp, sang tạo
- Trẻ kết hợp, hợp tác cùng 
các bạn làm bức tranh chủ đề.
- Trẻ biết xé dán, vẽ theo trí 
tưởng tượng của trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui tươi, 
phấn khởi, tích cực tham gia 
các hoạt động.

- In tranh theo chủ đề, vẽ 
dán về trường lớp, cô 
giáo, bạn bè…
- Xé dán ,cắt dán, đồ dùng 
học tập 
- Nặn đồ chơi, đồ dùng 
tặng bạn
- Nặn đồ dùng học tập, đồ 
chơi trong lớp

- Vẽ bản thiết kế mẫu đèn 
lồng
- Vẽ quy trình làm đèn 
lồng
- Làm đèn lồng theo ý 
thích
- Nặn đèn lồng,trang trí 
đèn lồng.

- Giấy A4, màu vẽ, bút vẽ
- Ống hút, kéo, băng dính,…

x

- Làm tranh trường mầm 
non bằng các nguyên vật 
liệu
- Vẽ trường mầm non
- Làm đồ chơi: đu quay, 
xích đu, cầu trượt bằng 
que kem, bìa

Que kem,bìa giấy, keo, 
bút

x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

* Âm nhạc: 
- Trẻ biết hát, múa, vận động 
nhịp nhàng theo giai điệu của 
bài hát.
- Biết sử dụng một số dụng 
cụ âm nhạc khi vỗ đệm, 
múa…

- Hát, múa, vận động theo 
các bài hát về chủ đề.
- Nghe nhạc, nghe các bài 
hát.
- Hát, múa, vận động theo 
các bài hát về chủ đề.
SEL: Cảm xúc tư duy sáng 
tạo, yêu cái đẹp

- Các đồ dùng, dụng cụ 
biểu diễn âm nhạc: Mõ, 
trống, xắc xô, đàn, dây 
nơ,....

x x x x

- Bước đầu trẻ biết sử dụng 
các kiến thức đã học để chơi 
theo nội dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo được nhóm 
có số lượng từ 1 đến 2.
- Nhận biết và phân biệt đúng 
chữ cái trong từ.
- Trẻ nhận biết công dụng của 
một số đồ dùng đồ chơi và 
phân loại chúng theo yêu cầu
- Trẻ tích cực tham gia các 
hoạt động.

* Toán
- Gài đúng số lượng trong 
phạm vi 3
- Sắp xếp theo quy tắc.
-Thêm bớt trong phạm vi 
3
SEL: Trẻ suy ngẫm, cảm 
nhận, tự tin, kiên trì.

- Tranh lô tô về chủ đề, 
thẻ số, hình ảnh  thước  
kẻ, sách vở… 
- Một số đồ dùng phục vụ 
các bảng chơi 

x x x xGóc học tập

- Bước đầu trẻ biết sử dụng 
các kiến thức đã học để chơi 
theo nội dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo được nhóm 
có số lượng từ 1 đến 2.

* Khám phá 
- Một số hoạt động của bé 
trong trường mầm non
- Phân loại đồ dùng ngoài 
trời , đồ chơi trong lớp.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

- Một số hoạt động trong 
lớp học
- Sưu tầm các đồ dùng 
trong lớp.

x

- Một số hoạt động trong 
lớp học
- Phân biệt đồ dùng bạn 
trai - bạn gái

x

- Nhận biết và phân biệt đúng 
chữ cái trong từ.
- Trẻ nhận biết công dụng của 
một số đồ dùng đồ chơi và 
phân loại chúng theo yêu cầu
- Trẻ tích cực tham gia các 
hoạt động.

- Sưu tầm các đồ chơi 
trung thu.
- Các hoạt động ngày tết 
trung thu.

x

Góc sách 
truyện

- Trẻ biết lật, mở sách, nhìn 
tranh, đọc theo tranh, tích 
cực, hứng thú tham gia cùng 
cô kể chuyện và chia sẻ cùng 
bạn bè trong lớp
- Sắp xếp sách chuyện đúng 
nơi quy định.

- Xem  sách truyện có nội 
dung về chủ đề.
- Tập kể chuyện theo 
tranh, kể chuyện cùng cô 
những câu chuyện về lớp 
học trường MN.
- Xem album về chủ đề
SEL: Cảm xúc, tình cảm, 
cảm nhận

- Các loại sách truyện có 
nội dung về chủ đề.
- Album về chủ đề.

x x x x



26

Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 

1
Trường 

mầm 
non

Nhánh 
2

Lớp 
học 

của bé

Nhánh 
3

Các 
bạn 

của bé

Nhánh 
4 

Trung 
thu

Góc thiên nhiên - Trẻ tích cực tham gia cùng 
cô và các bạn chăm sóc cây.
- Có một số hiểu biết đơn 
giản về mối quan hệ giữa 
cây và nước.

- Chăm sóc cây cảnh: tưới 
nước, nhổ cỏ, lau lá cây, 
tỉa lá úa, sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu về 
mối quan hệ giữa cây cối 
và nước.
SEL: Chăm sóc – bảo vệ

- Cây góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc 
cây: bình tưới nước, 
khăn lau…

x x x x

Góc vận động - Trẻ có những kỹ năng cần 
thiết, đúng để tham gia vào 
các trò chơi vận động tinh, 
thô.
- Trẻ hứng thú khi chơi 

- Chơi các trò chơi VĐ
+ Đi theo bước chân
+ Đi trong đường hẹp
+ Bò chui qua cổng.
- Chơi các TCVĐ tinh:
+ Ô ăn quan, Đan tết...
SEL: Cảm xúc qua vận 
động cơ thể

- Đường hẹp, túi cát, cổng 
chui,…
- Bảng chơi ô ăn quan, 
sỏi.
- Đồ dùng để đan tết,…

x x x x

                                GIÁO VIÊN                                                                                                           T.M NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
             Nguyễn Thị Tuyết – Nguyễn Thị Nhinh                                                                                          Ngô Thị Diệp
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